
TT
Mã số doanh 

nghiệp
Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Quận / Huyện  Vốn điều lệ Điện thoại

Người đại diện 
theo pháp luật

Chủ sở hữu Ngành nghề KD chính Ngành nghề KD Ngày cấp
Ngày đăng 
ký thay đổi

Loại hình DN

Số 
lượng 

lao 
động

1 4500585019
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG 
THỦY SẢN HẢI ĐĂNG NINH THUẬN

Thôn Ninh Chữ 2, Thị Trấn Khánh Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

   1,000,000,000 0913.930498
HUỲNH VĂN 

TUẤN
HUỲNH VĂN 

TUẤN
0323:Sản xuất giống thuỷ sản

0323:Sản xuất giống thuỷ sản,4632:Bán buôn thực 
phẩm

23/09/2014 13/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

6

2 4500597085
CÔNG TY TNHH LAN HỒNG NINH 
THUẬN

Số 57 Trần Phú, Phường Phủ Hà, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
   2,000,000,000 0683 820 657

ĐẶNG NGỌC 
MAI

ĐẶNG NGỌC 
MAI

9632:Hoạt động dịch vụ phục vụ 
tang lễ

4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân 
vào đâu,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng 
khác,4312:Chuẩn bị mặt bằng,4390:Hoạt động xây 
dựng chuyên dụng khác

05/08/2015 11/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

8

3 4500601239
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG 
THỦY SẢN PHÚ THUẬN NINH THUẬN

Thôn Khánh Nhơn 1, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

   1,000,000,000 0938.557779
PHAN NHẬT 

ANH
PHAN NHẬT 

ANH
0323:Sản xuất giống thuỷ sản

0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển,0323:Sản xuất giống 
thuỷ sản,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 
(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn 
thực phẩm

21/12/2015 20/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

7

4 4500617302
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 
ĐÔNG PHÁT NINH THUẬN

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

   1,000,000,000 
0981.340066 - 
0981.340033

LÊ CÔNG TOÀN
LÊ CÔNG 

TOÀN
0323:Sản xuất giống thuỷ sản

0323:Sản xuất giống thuỷ sản,4632:Bán buôn thực 
phẩm

29/08/2017 06/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

5 4500626561
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUÂN THIẾT

Số 80 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
   1,000,000,000 02593.823828 LÊ THANH VÂN

LÊ THANH 
VÂN

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác

4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình,4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác

11/10/2018 25/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

6 4500633086
CÔNG TY TNHH DU LỊCH THẠCH 
THỦY

Số 41 Đường Pinăng Tắc, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
 10,000,000,000 HỨA QUỐC ANH

HỨA QUỐC 
ANH

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn 
thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động xây dựng 
chuyên dụng khác,4633:Bán buôn đồ uống

04/07/2019
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

7 4500634185
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
GIỐNG THỦY SẢN PHÚC LỢI PHÁT 
NINH THUẬN

Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

   1,900,000,000 
0259 3 879 

279
BÙI HOÀI 
PHƯƠNG

BÙI HOÀI 
PHƯƠNG

0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 
tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực 
phẩm,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

20/08/2019 15/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

8 4500636376
CÔNG TY TNHH NẤM DƯỢC LIỆU AN 
PHÚ

Số 114/5 Huỳnh Phước, Thị Trấn Phước 
Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

      200,000,000 0937 824 129
NGÔ THANH 

PHÚ
NGÔ THANH 

PHÚ
0118:Trồng rau, đậu các loại và 
trồng hoa

4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 
mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm,0118:Trồng rau, đậu 
các loại và trồng hoa,0131:Nhân và chăm sóc cây 
giống hàng năm

04/12/2019 04/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

9 4500639377
CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN 
PHƯỚC TÀI

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

   1,000,000,000 0949.591618 LÊ CÔNG TOÀN
LÊ CÔNG 

TOÀN
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

05/05/2020 12/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

10 4500641305
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ SONG HÂN NINH THUẬN

Lô 6, 7 Khu 8 Sào, Thị Trấn Khánh Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

   2,000,000,000 
PHẠM NGỌC 

HIẾU
PHẠM NGỌC 

HIẾU
4610:Đại lý, môi giới, đấu giá 
hàng hóa

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4632:Bán 
buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,4634:Bán 
buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào

03/07/2020 28/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

4

11 4500647307
CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG HÒA 
PHÁT CP – NINH THUẬN

Thôn Hòa Thạnh, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

   3,000,000,000 0932.989459 LÊ THỊ DUNG LÊ THỊ DUNG 0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
4632:Bán buôn thực phẩm,0311:Khai thác thuỷ sản 
biển,0312:Khai thác thuỷ sản nội địa,0321:Nuôi 
trồng thuỷ sản biển

01/03/2021 18/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

12 4500649079 CÔNG TY TNHH MTV GROUPLIFE 
Số 283D Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
   1,000,000,000 0901489987

KIỀU TẤN 
THÀNH

KIỀU TẤN 
THÀNH

8230:Tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn 
thông,8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại,7310:Quảng cáo,7410:Hoạt động thiết kế chuyên 
dụng

07/05/2021 11/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

13 4500566055 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÍN A
Lô LK 2.4-11 Khu K1, Phường Thanh Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
   3,500,000,000 

0259 6 525 
969

TRẦN THÁI 
NGUYÊN

7110:Hoạt động kiến trúc và tư 
vấn kỹ thuật có liên quan

1811:In ấn,1812:Dịch vụ liên quan đến in,4100:Xây 
dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công trình đường 
sắt và đường bộ

04/04/2013 18/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

7

14 4500607914
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ KIM CHÂU KHOA

Số 58 Hàm Nghi, Khu phố 5, Phường Phước 
Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      200,000,000 0683 501 616

ĐẶNG THU 
HIỀN

4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến 
vận tải,5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày,5590:Cơ sở 
lưu trú khác,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa 
được phân vào đâu

08/08/2016 06/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

10

15 4500210242
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY 
DỰNG NGỌC ANH

Số 06A Hà Huy Tập, Khu phố 5, Phường 
Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
   3,200,000,000 0683 833 538

NGUYỄN THỊ 
NGỌC

4100:Xây dựng nhà các loại

4100:Xây dựng nhà các loại,4210:Xây dựng công 
trình đường sắt và đường bộ,4220:Xây dựng công 
trình công ích,4290:Xây dựng công trình kỹ thuật 
dân dụng khác

01/03/2001 11/02/2022
Doanh nghiệp tư 

nhân
5

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỈNH NINH THUẬN

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP GIẢI THỂ 02 THÁNG NĂM 2022
(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 28/02/2022)

 3/1/2022 9:36:09 AM 



16 4500639553
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT 
VIỆT PHAN RANG

Lô CHP 1.02 đường Yên Ninh, Phường Mỹ 
Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
   1,000,000,000 0908107743

NGUYỄN VĂN 
SƠN

8610:Hoạt động của các bệnh 
viện, trạm y tế

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,8610:Hoạt 
động của các bệnh viện, trạm y tế,8620:Hoạt động 
của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa,8710:Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều 
dưỡng

13/05/2020 Công ty cổ phần 10

 3/1/2022 9:36:09 AM 


